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	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: SINH HỌC – Lớp 9
Thời gian: 45 phút 
                         (Không kể thời gian giao đề)   



A. TRẮC NGHIỆM: (5 Điểm)   Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
1. Biểu hiện nào sau đây không phải của hiện tượng thoái hóa giống:
A. Sinh trưởng kém, phát triển chậm					B. Cá thể có sức sống kém dần
C. Khả năng chống chịu tốt với các điều kiện môi trường		D. Nhiều bệnh tật xuất hiện
2. Ưu thế lai là hiện tượng:
A. Con lai giảm sức sinh sản so với bố mẹ		B. Con lai có tính chống chịu kém so với bố mẹ
C. Con lai có sức sống cao hơn bố mẹ			D. Con lai duy trì kiểu gen vốn có ở bố mẹ
 3. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thoái hóa giống là do:
A. Các thế hệ tiếp theo tập trung nhiều gen trội.
B. Các thế hệ tiếp theo tập trung nhiều gen dị hợp.
C. Các thế hệ tiếp theo tập trung nhiều gen đồng hợp
D. Các thế hệ tiếp theo có tỷ lệ các cặp gen dị hợp giảm dần còn các cặp gen đồng hợp lặn tăng dần.
4. Tự thụ phấn là hiện tượng thụ phấn xảy ra giữa:
A. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau
B. Hoa đực và hoa cái trên cùng một cây
C. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau và mang kiểu gen khác nhau
D. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau nhưng mang kiểu gen giống nhau
5. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ưu thế lai là:
A. F1 tập trung nhiều gen trội.				B. F1 tập trung nhiều gen dị hợp.
C. F1 tập trung nhiều gen lặn.				D. F1 tập trung gen lặn át chế gen trội
6. Lợn F1 là con lai giữa lợn cái Móng cái và lợn đực Đại Bạch có đặc tính nào sau đây thể hiện ưu thế lại?
A. Ăn khỏe, đẻ nhiều con, lông đen			B. Ăn tạp mau lớn, sức chống chịu tốt
C. Kén ăn, mau lớn, lông trắng				D. Nhỏ con, ăn tạp, đẻ nhiều
7. Có mấy loại môi trường chủ yếu của sinh vật?
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
8. Có mấy nhóm nhân tố sinh thái?
A. Có 3 nhóm: Nhân tố vô sinh, nhân tố độ ẩm và nhân tố con người
B. Có 2 nhóm: Nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh
C. Có 3 nhóm: Nhân tố vô sinh, nhân tố ánh sáng và nhân tố sinh vật
D. Có 2 nhóm: Nhân tố sinh vật và nhân tố con người
9. Quan hệ khác loài có quan hệ:
A. hỗ trợ hoặc cạnh tranh. 					B. hỗ trợ hoặc đối địch.
C. cạnh tranh hoặc hội sinh.				D. cộng sinh hoặc đối địch. 
10. Hoàn thành đoạn sau: ……((I)…là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trongmột khu vực nhất định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng….(II)….. tạo ra những thế hệ mới.
A. (I) quần thể sinh vật, (II) sinh sản			B. (I) quần xã sinh vật, (II) di cư
C. (I) nhóm sinh vật , (II) sinh sản				D. ( I) số lượng sinh vật, (II) di cư
11. Rừng mưa nhiệt đới là:
A. Một quần thể sinh vật					B. Một quần xã sinh vật
C. Một quần xã động vật					D. Một quần xã thực vật
12. Đặc điểm sau đây không được xem là điểm đặc trưng của quần thể là:
A. Tỉ lệ giới tính của các cá thể trong quần thể		B. Thời gian hình thành của quần thể
C. Thành phần nhóm tuổi của các cá thể			D. Mật độ của quần thể
13. Những đặc điểm chỉ có ở quần thể người  mà không có ở quần thể sinh vật khác là:
A. Giói tính, pháp luật, kinh tế, văn hoá			B. Sinh sản, giáo dục, hôn nhân, kinh tế
C. Pháp luật, kinh tế, văn hoá, giáo dục, hôn nhân	D. Tử vong, văn hoá, giáo dục, sinh sản
14. Các cá thể trong quần thể được phân chia làm các nhóm tuổi là:
A. ấu trùng, giai đoạn sinh trưởng và trưởng thành	B. Trẻ, trưởng thành và già
C. Trước sinh sản, sinh sản và sau sinh sản		D.Trước giao phối và sau giao phối
15. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu sau:
A. các thành phần vô sinh, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.
B. các thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải.
C. các thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.
D. các thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ. 
B.   TỰ LUẬN: ( 5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng.
Câu 2. (1 điểm) Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?
Câu 3. (1 điểm) 
Khi ta đem một cây phong lan từ trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan đó sẽ thay đổi. Em hãy cho biết những thay đổi của các nhân tố sinh thái đó.
Câu 4. (1 điểm) Em hãy đề xuất những biện pháp làm giảm tỉ lệ tăng dân số? Thực hiện những biện pháp đó nhằm mục đích gì?
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I. TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm)  Mỗi câu chọn đúng được 0,3 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	A
	B
	D
	B
	B
	A
	B
	B
	C
	C
	C



II. TỰ LUẬN: (5.0 điểm)
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1: 
* Khác nhau về cấu tạo:
- Thân cây :
+ Ở nơi trống trải cây ưa sáng có thân thấp, nhiểu cành cây, tán lá rộng.
+ Cây ưa bóng có thân trung bình, số cành cây ít, tán lá rộng vừa phải.
- Lá cây :
+ Lá cây ưa sáng có phiến nhỏ và dày, có tầng cutin dày, mô giậu phát triển nhiều lớp tế bào, lá có màu nhạt.
+ Lá cây ưa bóng có phiến rộng và mỏng, không có lớp tế bào mô giậu hoặc mô giậu kém phát triển, màu xanh sẫm.
* Sự khác nhau về hoạt động sinh lí: Cây ưa sáng có cường độ quang hợp cao dưới điều kiện ánh sáng mạnh, cây ưa bóng có khả năng quang hợp ở ánh sáng yếu. Cường độ hô hấp của lá cây ưa sáng cao hơn lá trong bóng.
	

0.5



0.5



1.0

	Câu 2: 
 Cần trồng cây và nuôi động vật với mật độ hợp lí, áp dụng các kĩ thuật tỉa thưa đối với thực vật hoặc tách đàn đối với động vật khi cần thiết, cung cấp thức ăn đầy đủ và vệ sinh môi trường sạch sẽ.
	
1.0

	Câu 3: (1.0 điểm)
Những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan làm cây thay đổi:
	Môi trường sống
Các nhân tố  sinh thái
	Trong rừng rậm
	Vườn nhà

	Nơi sống
	Dưới tán cây cối rậm rạp
	Cây cối thưa thớt

	Ánh sáng
	Yếu do bị cây cao che phủ.
	Mạnh vì không bị cây cối che mất ánh sáng.

	Độ ẩm
	Khá cao
	Thấp

	Nhiệt độ
	Khá ổn định
	Không  ổn định

	Con người
	Ít tác động
	Tác động mạnh

	Dinh dưỡng
	Tùy vào nơi sống, cạnh tranh
	Được cung cấp đầy đủ.



	

1.0
















	Câu 4: (1 điểm)
- HS đề xuất 1 số biện pháp làm giảm tỉ lệ gia tăng dân số
- Thực hiện những biện pháp đó nhằm: đảm bảo chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội
	
0.75
0.25




5

image1.emf
ỨNG 

DỤNG DI 

TRUYỀN 

HỌC

20% 6 6 0 2 3 3 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÔI 

TRƯỜNG 

VÀ CÁC 

NHÂN TỐ 

50% 3 3 20 5 3 3 1 0 0 0 0 0 20 2 0 0 0 10 1 0 0 0 10 1

HỆ SINH 

THÁI

30% 6 6 10 3 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0

Tổng 100% 15 15 30 10 12 12 4 0 0 3 3 1 20 2 0 0 0 20 2 0 0 0 10 1

 Nội dung % 

Số câu 

TN

Điểm

Thời 

gian 

TN

Nhận biết (40%)

Trắc nghiệm

Thông hiểu (30%)

Tự luận Trắc nghiệm Tự luận

Tỷ 

lệ%

Đ

Tỷ 

lệ%

Đ

Vận dụng (20%)

Đ

Tỷ 

lệ%

Đ SL TG Đ

Thời 

gian 

TL

Tỷ lệ% Đ SL TG Đ SL TG Đ SL TG

Vận dụng cao (10%)

Trắc nghiệm Tự luận Trắc nghiệm Tự luận


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
1

				SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

		BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GiỮA KỲ I, SINH HỌC 7
Thời gian 45 phút, TNKQ

		Nội dung		Nội dung các chuẩn 		Tổng cộng														Nhận biết																 Thông hiểu																 Vận dụng																Vân dụng cao

						%		% Nội dung chuẩn		Số câu Trắc nghiệm		Thời gian TN				 gian TL		Điểm		Trắc nghiệm								Tự luận								Trắc nghiệm								Tự luận								Trắc nghiệm								Tự luận								Trắc nghiệm								Tự luận

				(Chuẩn kiến thức kỹ năng cần đạt)										Số câu tự luận						Cấp độ 1
 (%)		Số câu
 hỏi		Thời
 gian		Điểm		Cấp độ %		Câu hỏi		thời gian		Điểm 		Cấp độ 2
 (%)		Số câu
 hỏi		Thời
 gian		Điểm 		Cấp độ %		câu hỏi		thời gian		 Điểm 		Cấp độ 3
 (%)		Số câu
 hỏi		Thời
 gian		Điểm		Cấp độ %		câu hỏi		thời gian		Điểm 		Cấp độ 4 
(%)		Số câu
 hỏi		Thời
 gian		Điểm		Cấp độ %		câu hỏi		thời gian		Điểm

		I. NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH		Khái niệm động vật nguyên sinh. Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh. Hình dạng, cấu tạo và hoạt động của một số ĐVNS. Tính đa dạng và vai trò của ĐVNS.		40%		40		8		8.0		1.0		7		2.0		12.5		5		5		1.25		20		1		7		2		5		2		2		0.5										2.5		1		1		0.25

		II. NGÀNH RUỘT KHOANG		Khái niệm và đặc điểm chung của ngành ruột khoang. Hình dạng, cấu tạo và đặc điểm sinh lý của một đại diện ruột khoang. Tính đa dạng và vai trò của ruột khoang đối với con người và sinh giới.		17,5%		17,5		3		3.0		1.0		6		1.0		2.5		1		1		0.25										5		2		2		0.5																																		10		1		6		1.0

		III. NGÀNH GIUN DẸP		Khái niệm về ngành giun dẹp, đặc điểm chính của ngành. Hình thai, cấu tạo, đặc điểm sinh lý các đại diện, tác hại và cách phòng chống một số loài giun dẹp ký sinh. 		12,5%		12,5		5		5.0								2.5		1		1		0.25										5		2		2		0.5										5		2		2		0.5

		IV. NGÀNH GIUN TRÒN		Khái niệm về ngành giun tròn, đặc điểm chính của ngành. Hình thai, cấu tạo, đặc điểm sinh lý các đại diện, khái niệm về sự nhiễm giun, cơ chế lây nhiễm và cách phòng trừ giun tròn.		12,5%		12,5		1		1.0		1.0		6		1.00																		2.5		1		1		0.25																		10		1		6		1

		NGÀNH GIUN ĐỐT		Khái niệm về ngành giun dốt, đặc điểm chính của ngành. Hình thai, cấu tạo, đặc điểm sinh lý các đại diện, Đa dạng của giun đốt. Vai trò của giun đất trong nông nghiệp.		17,5%		17,5		3		3.0		1.0		6		1.0		2.5		1		1		0.25										2.5		1		1		0.25		10		1		6		1		2.5		1		1		0.25

		Tổng cộng				100%		100		20		20		4.0		25		5.0		32.5		8		8		2.0		20		1		7		2.0		25		8		6		2.0		10		1		9		1.0		10		4		4		1.0		10		1		6		1		0		0		0		0		10		1		6		1.0







				Tổng số câu 24

				Thời gian: 45 phút
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		 Nội dung		% 		Số câu TN		Thời gian TN		Thời gian TL		Điểm		Nhận biết (40%)										Thông hiểu (30%)										Vận dụng (20%)										Vận dụng cao (10%)

														Trắc nghiệm						Tự luận				Trắc nghiệm						Tự luận				Trắc nghiệm						Tự luận				Trắc nghiệm						Tự luận

														SL		TG		Đ		Tỷ lệ%		Đ		SL		TG		Đ		Tỷ lệ%		Đ		SL		TG		Đ		Tỷ lệ%		Đ		SL		TG		Đ		Tỷ lệ%		Đ



		ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC		20%		6		6		0		2		3		3		1		0		0		3		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI		50%		3		3		20		5		3		3		1		0		0		0		0		0		20		2		0		0		0		10		1		0		0		0		10		1

		HỆ SINH THÁI		30%		6		6		10		3		6		6		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		1		0		0		0		0		0

		Tổng		100%		15		15		30		10		12		12		4		0		0		3		3		1		20		2		0		0		0		20		2		0		0		0		10		1














